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1 Lê Quang Phú 18/11/1977 Nam Kinh CBQL Hiệu trưởng Thạc sĩ
LL và PPGD BM Sinh 

học

2 Văn Thị Mỹ Trang 10/9/1968 Nữ Kinh CBQL Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ Ngôn ngữ ứng dụng

3 Nguyễn Thị Anh Đào 3/7/1981 Nữ Kinh Giảng viên Trưởng khoa Thạc sĩ GDMN-Quản lý GD

4 Bùi Hoàn Nhiệm 10/10/1983 Nam Kinh Giảng viên Trưởng khoa Tiến sĩ Giáo dục học (TDTT)

5 Nguyễn Thanh Nhàn 24/12/1964 Nam Kinh Giảng viên Trưởng phòng Thạc sĩ Ngôn ngữ học

6 Huỳnh Minh Thiện 21/10/1965 Nam Kinh Giảng viên Trưởng phòng Đại học Thễ dục thể thao

7 Trần Hoài Vũ 3/4/1979 Nam Kinh Giảng viên Trưởng phòng Thạc sĩ QLGD

8 Trần Duy Hoà 7/9/1967 Nam Kinh Giảng viên Phó Trưởng khoa Thạc sĩ Công nghệ TT

9 Võ Thị Kim Phượng 21/1/1984 Nữ Kinh Giảng viên P. Trưởng khoa Thạc sĩ GD Mầm non

10 Nguyễn Mai Vinh 10/5/1972 Nam Kinh Giảng viên P. Trưởng phòng Đại học Tiếng Anh

11 Phạm Thị Thanh Thủy 12/11/1983 Nữ Kinh Giảng viên Phó Trưởng khoa Thạc sĩ QLGD

12 Phạm Văn  Minh 20/9/1984 Nam MườngGiảng viên Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Tâm lý học 

13 Ngô Thị Tuyết Mai 11/3/1984 Nữ Kinh Giảng viên PT tổ GDMN Thạc sĩ GD Mầm non

14 Võ Thị Như Trúc 6/4/1983 Nữ Kinh Giảng viên PT tổ LLCT Thạc sĩ LL và PPGD Chính trị

15 Lê Thị Bình 25/11/1987 Nữ Kinh Giảng viên
PT tổ Mỹ thuật - 

ÂN
Thạc sĩ LL và PPGD Âm nhạc

16 Nguyễn Thị Nhung 21/7/1986 Nữ Kinh Giảng viên PT tổ Tin học Thạc sĩ Hệ thống thông tin

17 Nguyễn Thị Huệ 20/9/1987 Nữ Kinh Giảng viên PT tổ TLGD Thạc sĩ Tâm lý học

18 Trần Thị Anh Thy 2/7/1977 Nữ Kinh Giảng viên Tổ trưởng Thạc sĩ LL và PPGD Tiếng Anh

19 Vũ Thị Huỳnh Thuyên 15/9/1982 Nữ Kinh Giảng viên
Tổ trưởng tổ TN-

XH
Thạc sĩ Giáo dục học (TDTT)

20 Nguyễn Minh Tân 02/04/1995 Nam Kinh Giảng viên Bí thư đoàn trường Thạc sĩ Giáo dục học

21 Nguyễn Hoàng Quí 26/8/1994 Nam Kinh Giảng viên Phó BT đoàn trường Thạc sĩ Tâm lý GD

22 Trần Thị Dương Liễu 21/01/1989 Nữ Kinh Giảng viên Phó BT đoàn trường Thạc sĩ Tâm lý học

23 Nguyễn Hữu Phúc 20/12/1964 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ Đại số- Lý thuyết số

24 Trần Quang Cường 27/12/1964 Nam Kinh Giảng viên Đại học
Sáng tác Âm nhạc, Thanh 

nhạc

25 Nguyễn Thành Phương 9/6/1964 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ Giải tích-Tin học

26 Nguyễn Đăng Hoà 12/7/1964 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ PPGD Toán 

27 Lê Phước Lâm 10/8/1966 Nam Kinh Giảng viên Đại học Sư phạm Toán 

28 Trần Văn Chỉnh 7/10/1966 Nam Kinh Giảng viên Đại học Hội hoạ

29 Đặng Văn Tráng 24/4/1967 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ
Truyền số liệu và mạng 

máy tính

30 Đoàn Huy Hoàng 2/1/1968 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý GD

31 Nguyễn Thị Diễm 24/2/1969 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý GD

32 Nguyễn Thiện Mỹ Trang 13/6/1969 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Tiếng Anh

33 Trần Thị Phương 15/3/1970 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý GD-Tiếng Anh

34 Nguyễn Thị Trúc Uyên 18/4/1970 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Triết học
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35 Nguyễn Đăng Trường 24/2/1971 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Tiếng Anh

36 Bùi Thị Bửu Châu 7/7/1972 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý GD-Tiếng Anh

37 Lê Thị Thùy Dung 11/3/1972 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Tiếng Anh

38 Vũ Thị Hương Quỳnh 30/9/1974 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Tiếng Anh

39 Phạm Quốc Hưng 21/1/1976 Nam Kinh Giảng viên Đại học SP Hóa học

40 Lê Khắc Thông 12/8/1977 Nam Kinh Giảng viên Đại học SP Mỹ thuật

41 Đoàn Thị Ngọc Hà 20/11/1977 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD BM Vật lý

42 Trần Phong Vũ 28/10/1978 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ Khoa học máy tính

43 Huỳnh Cẩm Thái 26/2/1979 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Tiếng Anh

44 Đàm Việt Phương 20/3/1980 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Âm nhạc

45 Nông Thế Hải 9/11/1980 Nam Tày Giảng viên Thạc sĩ CNXH KH

46 Kim Hoài Hân 26/7/1980 Nam KhơmeGiảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Tiếng Anh

47 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/10/1983 Nữ Kinh Giảng viên Đại học Công nghệ TT

48 Nguyễn Nam 6/6/1984 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình

49 Trịnh Thị Quỳnh 18/2/1984 Nữ MườngGiảng viên Thạc sĩ Tâm lý học

50 Nguyễn Ngọc Phương Linh 6/2/1985 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ GD Mầm non

51 Trần Văn Thảo 30/9/1985 Nam Kinh Giảng viên Thạc sĩ Vật lý lý thuyết

52 Trịnh Thị Dung 5/7/1986 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ CNXH KH

53 Lâm Thị Ngọc Dung 10/2/1987 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ LL và PPGD Mỹ thuật

54 Nguyễn Thị Hằng 26/6/1987 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý học

55 Trần Thị Cẩm Loan 19/10/1987 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ GD Mầm non

56 Trần Ngọc Uyên Thanh 25/1/1989 Nữ Kinh Giảng viên Đại học GD Mầm non

57 Hà Thị Thới 18/8/1990 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Văn học Việt Nam

58 Nguyễn Thị Tân Mùi 20/8/1991 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Địa lý học

59 Nguyễn Thị Kim Liên 28/2/1991 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Khoa học máy tính

60 Mang Ngọc Diễm 24/02/1993 Nữ Kinh Giảng viên Đại học SP Sinh học

61 Thái Thị Mỹ Dung 28/9/1995 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ Lịch sử Đảng

62 Nguyễn Thị Kim Huê 05/05/1995 Nữ Kinh Giảng viên Thạc sĩ
LL và PPDH BM Tiếng 

Anh

63 Nguyễn Hoàng Thanh Phong 26/01/1998 Nam Kinh Giảng viên Đại học Tâm lý học 

64 Nguyễn Thị Thuỳ An 28/06/1998 Nữ Kinh Giảng viên Đại học Quản lý nhà nước

65 Lê Nguyễn Phúc Linh 12/9/2001 Nam Kinh Giảng viên Đại học Quản lý nhà nước


